
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 26, Thôn Bạch Đa, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUÂN TAM

0108150297

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên 
đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá

5229

2. Cho thuê xe có động cơ 7710

3. Đại lý du lịch
Chi tiết: Lữ hành quốc tế; Lữ hành nội địa

7911

4. Điều hành tua du lịch 7912

5. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUÂN TAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN TAM TRANSPORTATION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN TAM TRANS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978323931
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an toàn như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng

4759

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Quảng cáo 7310

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

13. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

15. Sản xuất giày dép 1520

16. Sản xuất sợi 1311

17. Sản xuất vải dệt thoi 1312

18. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

19. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: + 
Vải nhung và vải bông, + Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan 
trên máy Raschel và các máy tương tự, - Sản xuất sản phẩm 
giả da lông thú từ việc may đan .

1321

20. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

21. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

22. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

23. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, - Sản xuất 
nỉ, - Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất 
viền đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để 
trang trí, - Sản xuất vải lót máy móc, - Sản xuất vải quần áo dễ 
co giãn, - Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ 
thuật, - Sản xuất dây giày, - Sản xuất bông đánh phấn và găng 
tay

1329

24. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý (không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610
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25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn bê tông; Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;

4663

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;

4649

29. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ quần áo, giày dép, hàng may mặc trong các 
siêu thị, minimart, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa.

4719

30. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

33. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...

4669

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch; 

4932

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ

5221
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500.000.000 VNĐ
40. Bốc xếp hàng hóa 5224

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001080014906

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 26, Thôn Bạch Đa, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 26, Thôn Bạch Đa, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

LÊ XUÂN TAM Nam
04/05/1980 Kinh Việt Nam

05/10/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080014906
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 26, Thôn Bạch Đa, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 26, Thôn Bạch Đa, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ XUÂN TAM Nam

04/05/1980 Kinh Việt Nam

05/10/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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